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TỜ TRÌNH
Về dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ 10
Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, kiểm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ;

Căn cứ  Quyết định số: ….…../QĐ-BTC ngày …. tháng …. năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017; Nghị quyết số 62/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015, năm 2019 là năm thứ ba của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 – 2020; trong bối cảnh thực hiện nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển theo quy định của Luật Đầu tư công; dự toán chi thường xuyên năm 2019 được xác định trên cơ sở định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020 của HĐND tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ 10 xem xét, phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2019 cho các Sở, ngành tỉnh, ngân sách huyện, thị xã và thành phố như sau:

A. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH, PHÂN BỔ NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019

I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Biểu số 01, Biểu số 02):
* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 
9.481.526 triệu đồng
  1. Thu nội địa: 3.771.800 triệu đồng, tăng 9,42% so dự toán năm 2018,

Bao gồm các khoản sau:

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do TW quản lý:
925.800 triệu đồng

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do ĐP quản lý:
68.000 triệu đồng

- Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐT nước ngoài:
232.000 triệu đồng

- Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài QD:
350.000 triệu đồng
- Thu lệ phí trước bạ:
115.000 triệu đồng

- Thuế bảo vệ môi trường:
366.000 triệu đồng

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:
5.100 triệu đồng

- Thuế thu nhập cá nhân:
    335.000 triệu đồng

- Thu phí và lệ phí:
    85.000 triệu đồng

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước:
28.000 triệu đồng

- Tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước:
500 triệu đồng

- Thu khác ngân sách:
155.000 triệu đồng

- Thu tiền sử dụng đất:
140.000 triệu đồng

- Thu tại xã:
100 triệu đồng
- Thu xổ số kiến thiết:
960.000 triệu đồng

- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản:
4.500 triệu đồng

- Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế:
1.800 triệu đồng

2. Thu bổ sung từ Ngân sách Trung ương:
5.555.726 triệu đồng
Bằng 99,61% so với dự toán năm 2018. Trong đó:

- Bổ sung cân đối:
3.808.100 triệu đồng  
Tăng 3,41% so dự toán năm 2018 (Tăng tuyệt đối: 125.498 triệu đồng gồm: bổ sung thực hiện một số nhiệm vụ: 74.000 triệu đồng, bổ sung thực hiện tiền lương 1,39 triệu đồng: 51.498 triệu đồng)  

- Bổ sung mục tiêu:
1.747.626 triệu đồng

Bằng 92,23%  so dự toán năm 2018 (giảm 7,77%  , giảm tuyệt đối: 147.196 triệu đồng) nguyên nhân giảm:
+ Giảm số bổ sung vốn đầu tư: 381.357 triệu đồng (do năm 2018 có bổ sung vốn hỗ trợ nhà ở người có công: 347.140 triệu đồng, năm 2019 không còn thực hiện Đề án và do dự án kiến cố hóa trường lớp học kết thúc cuối năm 2018 nên năm 2019 không phân bổ vốn).
+ Tăng vốn chương trình MTQG: 143.447 triệu đồng;

+ Tăng vốn sự nghiệp: 90.714 triệu đồng.

3. Thu kết dư ngân sách tỉnh:
154.000 triệu đồng

Tăng 103,17% so dự toán năm 2018, tăng tuyệt đối 78.201 triệu đồng.
* Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng:
     9.166.448  triệu đồng

- Thu nội địa ngân sách địa phương hưởng:
3.456.722 triệu đồng
- Thu bổ sung từ Ngân sách Trung ương:
5.555.726 triệu đồng
- Thu kết dư ngân sách tỉnh:
154.000 triệu đồng

           * Phân cấp nguồn thu: thực hiện theo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HDND tỉnh, cụ thể:
a) Phân bổ số thu NSNN cho các huyện, thị xã và thành phố theo nguồn thu có được trên địa bàn và khả năng thu của địa phương, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhằm khuyến khích phát triển sản xuất - kinh doanh, tích cực khai thác mọi nguồn thu theo đúng các Luật thuế và chế độ thu hiện hành nhằm đảm bảo chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Mọi nguồn thu khi thực hiện phải được phản ảnh đầy đủ trong NSNN kể cả các khoản ghi thu - ghi chi, thu viện trợ, các khoản huy động, đóng góp tự nguyện…

- Nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính được đưa vào cân đối ngân sách, trừ thu từ xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông .

- Nguồn thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước sẽ đưa vào cân đối ngân sách và được sử dụng để đầu tư xây dựng nhà thuộc sở hữu nhà nước.
- Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã được để lại ngân sách xã 100% để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

c) Số bổ sung cân đối, bổ sung có mục tiêu  từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã và thành phố năm 2019 được xác định trong khả năng cân đối ngân sách tỉnh và trong phạm vi số bổ sung từ ngân sách Trung ương.

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH (Biểu số 33-NĐ 31, biểu số 03, biểu số 04, biểu số 05):

Dự toán chi ngân sách năm 2019 được phân bổ trong tổng mức Trung ương giao và trên cơ sở định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển theo quy định của Luật Đầu tư công; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020 của HĐND tỉnh.

Định mức phân bổ chi thường xuyên (tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) đã bao gồm toàn bộ nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ chính sách do Trung ương và địa phương ban hành đến ngày 30/9/2018.
* Tổng chi ngân sách địa phương năm 2019: 
9.111.948 triệu đồng
1. Chi cân đối ngân sách địa phương:
    7.210.322 triệu đồng
Tăng 5,36 % so dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018, bao gồm:
1.1. Chi đầu tư phát triển:                                       1.713.785 triệu đồng
Tăng 8,59% so dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018; thấp hơn số trung ương giao 14.000 triệu đồng do bố trí 10% từ nguồn thu tiền sử dụng đất để lập hồ sơ bản đồ địa chính.
- Chi đầu tư XDCB từ nguồn NSĐP: 627.785 triệu đồng, tăng 0,49% so dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018.
- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất (90% nguồn thu tiền sử dụng đất): 126.000 triệu đồng, tăng 21,74% so dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018, trong đó:

+ Chi đầu từ nguồn thu tiền sử dụng đất (40%):
66.560 triệu đồng

+ Trích lập quỹ phát triển đất (30%)
42.000 triệu đồng

+ Chi đầu tư công trình xã hội hóa (20%):
17.440 triệu đồng

Riêng ngân sách cấp huyện được dành  60%  trên số thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng cơ bản “bao gồm công trình xã hội hóa”, kể cả nguồn 20% xã hội hóa còn tồn các năm trước. 

- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu XSKT: 
 960.000 triệu đồng, tăng 12,94% so dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018. 
1.2. Chi thường xuyên:
5.350.237 triệu đồng

Tăng 6,30%  so dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018; Cao hơn số Trung ương giao 14.000 triệu đồng do bố trí 10% từ thu tiền sử dụng đất để lập hồ sơ bản đồ địa chính từ chi đầu tư phát triển sang chi hoạt động kinh tế, bao gồm các lĩnh vực sau:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 
2.357.829 triệu đồng,
Tăng 5,04% so với dự toán năm 2018, tăng tuyệt đối 113.039 triệu đồng,  chủ yếu do thực hiện mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng và tăng thêm kinh phí thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP đối với 03 xã của huyện Trà Cú do mới được công nhận là huyện nghèo theo Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: 

+  Sự nghiệp giáo dục: 
2.202.493 triệu đồng

Tăng 4,65% so với dự toán năm 2018, tăng tuyệt đối 97.921 triệu đồng.

+  Sự nghiệp đào tạo:  
151.336 triệu đồng

· Tăng 7,93% so với dự toán năm 2018, tăng tuyệt đối: 11.198 triệu đồng, bao gồm:
· Đào tạo cán bộ Sở ngành tỉnh:



36.892 triệu đồng

· Đào tạo huấn luyện CA, quân sự:


34.255 triệu đồng   

· Đề án đào tạo thu hút Bác sĩ :   



  2.345 triệu đồng

· Đề án Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ SĐH:        1.725 triệu đồng

· Trường Chính trị, các  trường Cao đẳng, trung cấp:  50.195 triệu đồng
· Đào tạo tại cấp huyện:




25.924 triệu đồng
+ Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ, chế độ, chính sách khác trong lĩnh vực GD-ĐT:             
4.000 triệu đồng
- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: 31.343 triệu đồng, Bằng 90,33% so dự toán năm 2018, giảm tuyệt đối là 3.354 triệu đồng  do hết nhiệm vụ chi của một số dự án khoa học công nghệ. Tăng 42,46% so với Bộ Tài chính giao (BTC giao năm 2019 là: 22.001 triệu đồng), tăng tuyệt đối 9.342 triệu đồng.
 - Chi quốc phòng : 57.000 triệu đồng, bằng 99,76% so dự toán năm 2018, giảm tuyệt đối 139 triệu đồng. 

- Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội: 32.967 triệu đồng, tăng 3,4% so dự toán năm 2018, tăng tuyệt đối 1.085 triệu đồng, chủ yếu do tăng kinh phí xử phạt vi hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự thuộc ngân sách huyện.

- Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình:


      590.892 triệu đồng
Tăng 2,34%  so số dự toán năm 2018, tăng tuyệt đối 13.528 triệu đồng, chủ yếu do tăng kinh phí hoạt động các trạm y tế cấp xã theo Nghị quyết số 62/2018/NQ-HĐND và tăng đối tượng BHYT hộ cận nghèo, bao gồm:

+ Sự nghiệp thường xuyên: 
173.213 triệu đồng 

+ KP BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi: 
  66.774 triệu đồng 

+ KP BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội:  
15.450 triệu đồng 

+ KP BHYT cho người nghèo, dân tộc vùng khó khăn: 
303.759 triệu đồng 

+ KP BHYT cho hộ cận nghèo: 
4.278 triệu đồng 

+ KP BHYT cho học sinh, sinh viên:  
15.337 triệu đồng 

+ KP BHYT cho cựu chiến binh thanh niên xung phong:  
2.717 triệu đồng 

- Chi văn hóa thông tin: 41.097 triệu đồng, tăng 1,78% so dự toán năm 2018, tăng tuyệt đối 720 triệu đồng (ngân sách huyện giảm 323 triệu đồng, ngân sách tỉnh tăng 1.043 triệu đồng) là do tăng kinh phí xây dựng hệ thống chiếu sáng và kinh phí chăm sóc cải tạo cây xanh khu vực Ao Bà Om.
- Chi thể dục thể thao: 8.640 triệu đồng, bằng 92,69% so dự toán năm 2018, giảm 681 triệu đồng, do giảm kinh phí tổ chức Đại hội thể dục thể thao.
- Chi phát thanh, truyền hình: 18.126 triệu đồng, tăng 1,27% so dự toán năm 2018, tăng tuyệt đối 227 triệu đồng chủ yếu là tăng lương cơ sở các đài truyền thanh của cấp huyện.
- Chi bảo vệ môi trường: 63.914 triệu đồng, tăng 4,01% so dự toán HĐND tỉnh giao năm 2018, tăng tuyệt đối 2.467 triệu đồng do tăng kinh phí vận hành lò đốt rác và kinh phí mua sắm thùng rác cấp huyện và tăng thêm kinh phí thực hiện chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Chi các hoạt động kinh tế: 597.889 triệu đồng, bằng 96,82% so dự toán năm 2018, giảm tuyệt đối 19.654 triệu đồng là do giảm kinh phí mua sắm thiết bị quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường 20.000 triệu đồng; tăng kinh phí 10% lập hồ sơ địa chính và tăng lương cơ sở 1,39 triệu đồng. Trong đó:

+ Hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 35:
84.235 triệu đồng

+ Hỗ trợ địa phương có diện tích trồng lúa lớn:
35.010 triệu đồng

+ Hỗ trợ cấp bù thủy lợi phí:
77.487 triệu đồng

+ Phân bổ theo loại đô thị:
55.000 triệu đồng

+ Hỗ trợ thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư:
60.000 triệu đồng

+ 10% lập hồ sơ bản đồ địa chính:
14.000 triệu đồng

+ Sự nghiệp kinh tế khác: 
272.157 triệu đồng

- Chi bảo đảm xã hội: 216.272 triệu đồng, tăng 8,23% so dự toán năm 2018, tăng tuyệt đối 16.439 triệu đồng do điều chỉnh mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng và tăng thêm đối tượng hưởng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ; tăng thêm đối tượng thực hiện chính sách Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 6/4/2016 của Chính phủ. Trong đó:

+ Sự nghiệp thường xuyên: 
62.089  triệu đồng 

+ Kinh phí hỗ trợ các gia đình chính sách:
7.082 triệu đồng

+ Kinh phí chi trả cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP: 
147.101 triệu đồng 

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước,
 Đảng, đoàn thể: 
1.159.859 triệu đồng

Tăng  4,71% so dự toán năm 2018, tăng tuyệt đối 52.159 triệu đồng. Chủ yếu do một số nhiệm vụ phát sinh mới như: tăng kinh phí tăng thêm hoạt động thường xuyên của cấp xã theo Nghị quyết số 62/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh: 27.696 triệu đồng; tăng kinh phí thực hiện Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh: 8.598 triệu đồng; kinh phí phục vụ công tác triển khai thực hiện Đề án “cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”: 4.596 triệu đồng; còn lại là tăng do điều chỉnh mức lương cơ sở 1,39 triệu đồng. 
- Chi thường xuyên khác: 73.631 triệu đồng, tăng 120,6% so dự toán năm 2018, tăng tuyệt đối 40.253 triệu đồng (ngân sách tỉnh tăng 16.020 triệu đồng; ngân sách huyện tăng 24.233 triệu đồng: là do ngân sách huyện tăng chi khác từ nguồn tăng thu năm 2019: 10.300 tiệu đồng và nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện một số chế độ, chính sách khác 13.933 triệu đồng), bao gồm các khoản chi: 
    + Vốn đối ứng các dự án ODA:  9.400 triệu đồng, 
    + Trích trước nguồn thu:            2.400 triệu đồng;
    + Các khoản chi khác:             61.831 triệu đồng. 
- Tiết kiệm chi thường xuyên (10%): 30.630 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách :  70.148 triệu đồng.

1.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 100 triệu đồng.

1.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng.

1.5 Dự phòng ngân sách: 145.200 triệu đồng, tăng 5,30% so dự toán năm 2018, chiếm 2,01% trên tổng chi cân đối ngân sách địa phương.

2. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia: 322.200 triệu đồng, tăng 80,25% so với dự toán năm 2018, tăng tuyệt đối 143.447 triệu đồng. Trong đó:
- Vốn đầu tư: 250.697 triệu đồng:
   + Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 99.697 triệu đồng.

   + Chương trình MTQG XD NTM: 151.000 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp: 71.503 triệu đồng:
  + Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: 27.703 triệu đồng.

  + Chương trình MTQG XD NTM: 43.800 triệu đồng.

3. Chi từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 1.425.426 triệu đồng, bằng 83,06% so dự toán năm 2018, giảm tuyệt đối 290.643 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn đầu tư: 975.461 triệu đồng, bằng 71,89% so với dự toán năm 2018, giảm tuyệt đối: 381.357 triệu đồng. Cụ thể: 
  + Vốn trong nước: 405.250 triệu đồng, bằng 58,13% so với dự toán năm 2018, giảm tuyệt đối: 291.890 triệu đồng.

(Do năm 2018 có bổ sung vốn hỗ trợ nhà ở người có công: 347.140 triệu đồng, năm 2019 không còn thực hiện Đề án.)
 + Vốn ngoài nước: 270.211 triệu đồng, tăng 69,22% so với dự toán năm 2018, tăng tuyệt đối: 110.533 triệu đồng.

(Do phát sinh dự án mới năm 2019 bao gồm: Dự án nạo vét hệ thống kênh trục và xây dựng công trình điều tiết trên kênh tỉnh Trà Vinh,...)
 + Vốn trái phiếu Chính phủ: 300.000 triệu đồng, bằng 60% so với dự toán năm 2018, giảm tuyệt đối: 200.000 triệu đồng.

(Giảm là do dự án kiên cố hóa trường lớp học kết thúc năm 2018 nên năm 2019 không phân bổ vốn)
- Vốn sự nghiệp: 449.965 triệu đồng, tăng 25,25% so với dự toán năm 2018, tăng tuyệt đối 90.714 triệu đồng. Trong đó:
+ Vốn trong nước: 333.145 triệu đồng,tăng 37,81% so với dự toán năm 2018, tăng tuyệt đối: 91.404 triệu đồng.

+ Vốn ngoài nước (viện trợ): 116.820 triệu đồng, bằng 99,41% so với dự toán năm 2018, giảm tuyệt đối: 690 triệu đồng.

4. Chi từ nguồn kết dư ngân sách tỉnh: 154.000 triệu đồng, tăng 103,17% so dự toán năm 2018, tăng tuyệt đối 78.201 triệu đồng. Trong đó:
- Chi các nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh:
117.200 triệu đồng
- Chi trang bị phần mềm, hỗ trợ hoàn thành 
tiêu chí đô thị cho ngân sách huyện:  
36.800 triệu đồng 

B. BỘI THU NGÂN SÁCH: 54.500 triệu đồng

Trên đây là phương án phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX- kỳ họp thứ 10 xem xét, quyết định./.
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